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Bài 26: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN 

Môn học: Sinh học, lớp 9 

Ngày soạn: 06/12/2023; Tiết (theo PPCT): 27 

Thời gian thực hiện: 01 tiết 

I- MỤC TIÊU: Qua bài này, HS cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Học sinh nhận biết một số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình 

thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh. 

- Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển 

vi. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung: Năng lực tự học, tư duy, làm việc hợp tác, tìm tòi, giao tiếp, giải 

quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ. 

b. Năng lực chuyên biệt  
- Học sinh nhận biết một số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình 

thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh. 

- Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển 

vi. 

3. Phẩm chất: Xây dựng ý thức tự giác và thói quen tìm kiếm kiến thức trong học tập, có 

hứng thú với môn hoc. 

*Mục tiêu bài học đối với HSKT Đinh Hoàng Ngọc (Khuyết tật trí tuệ, nói) 

1. Kiến thức: Viết và nắm được các đột biến gen gây ra biến đổi hình thái. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung: Tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn. 

b. Năng lực riêng: Viết và nắm được các đột biến gen gây ra biến đổi hình thái. 

3. Phẩm chất: Có ý thức có trách nhiệm tham gia hoạt động cùng các bạn. 

II- THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên: - Tranh ảnh về các đột biến hình thái: thân, lá, bông, hạt ở lúa, hiện tượng 

bạch tạng ở lúa chuột và người. 

                       - Tranh ảnh về các kiểu hình đột biến cấu trúc NST ở hành tây hoặc hành 

ta, về biến đổi số lượng NST ở hành tây, hành ta, dâu tây, dưa hấu... 

                       - 2 tiêu bản về bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất đoạn ở 

hành tây hoặc hành ta. 

2. Học sinh: Đọc trước bài mới. 

III- PHƢƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC, KIỂM TRA -ĐÁNH GIÁ 

1. Phƣơng pháp dạy học: Vấn đáp –tìm tòi; Giải quyết vấn đề ; Trực quan; Dạy học 

nhóm. 

2. Kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, động não. 

3. Kiểm tra – đánh giá: Dùng lời. 

IV- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

 1. Hoạt động khởi động: (2ph) GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. (38ph) 
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- GV nêu yêu cầu của bài thực hành. 

- Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15 HS). 

*Hoạt động 1: Nhận biết các đột biến gen gây ra biến đổi hình thái. 

Mục tiêu: Nắm một số đột biến gen. 

Mục tiêu đối với em Đinh Hoàng Ngọc: Viết và nắm được các đột biến gen gây ra biến 

đổi hình thái. 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 

12ph - Hướng dẫn HS quan sát 

tranh ảnh đối chiếu dạng 

gốc và dạng đột biến, nhận 

biết các dạng đột biến gen. 

- HS quan sát kĩ các tranh, 

ảnh chụp. So sánh với các 

đặc điểm hình thái của 

dạng gốc và dạng đột biến, 

ghi nhận xét vào bảng. 

I-Nhận biết các đột 

biến gen gây ra biến 

đổi hình thái 

 

Bảng 1 

Bảng 1: Nhận biết các đột biến gen gây ra biến đổi hình thái 

Đối tƣợng quan sát Dạng gốc Dạng đột biến 

1. Lá lúa (màu sắc) 

2. Lông chuột (màu sắc) 

  

*Hoạt động 2: Nhận biết các đột biến cấu trúc NST. 

Mục tiêu: Nắm một số dạng đột biến cấu trúc NST. 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 

14ph - Yêu cầu HS nhận biết qua 

tranh về các kiểu đột biến 

cấu trúc NST. 

- Yêu cầu HS nhận biết qua 

tiêu bản hiển vi về đột biến 

cấu trúc NST. 

- GV kiểm tra trên tiêu bản, 

xác nhận kết quả của nhóm. 

- HS quan sát tranh câm 

các dạng đột biến cấu trúc 

NST và phân biệt từng 

dạng. 

- 1 HS lên chỉ tranh, gọi tên 

từng dạng đột biến. 

- Các nhóm quan sát dưới 

kính hiển vi. 

- Lưu ý: quan sát ở bội giác 

bé rồi chuyển sang quan sát 

ở bội giác lớn. 

- Vẽ lại hình đã quan sát 

được, 

II-Nhận biết các đột 

biến cấu trúc NST 

 

 

*Hoạt động 3: Nhận biết một số kiểu đột biến số lƣợng NST. 

Mục tiêu: Nắm một số kiểu đột biến số lượng NST. 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 

12ph - GV yêu cầu HS quan sát 

tranh: bộ NST người bình 

thường và của bệnh nhân 

Đao. 

- GV hướng dẫn các nhóm 

quan sát tiêu bản hiển vi bộ 

NST ở người và bệnh nhân 

- HS quan sát, chú ý số 

lượng NST ở cặp 21. 

 

 

- Các nhóm sử dụng kính 

hiển vi, quan sát tiêu bản, 

đối chiếu với ảnh chụp và 

III-Nhận biết một số 

kiểu đột biến số 

lƣợng NST 
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Đao (nếu có). 

- So sánh ảnh chụp hiển vi 

bộ NST ở dưa hấu. 

- So sánh hình thái thể đa 

bội với thể lưỡng bội. 

nhận biết cặp NST bị đột 

biến. 

- HS quan sát, so sánh bộ 

NST ở thể lưỡng bội với 

thể đa bội. 

- HS quan sát ghi nhận xét 

vào bảng theo mẫu. 

 

 

Đối 

tƣợng 

quan sát 

Đặc điểm hình thái 

 Thể lƣỡng bội Thể đa bội 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

3. Nhận xét - đánh giá: (3ph) 
- GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm. 

- Nhận xét chung kết quả giờ thực hành. 

4. Tìm tòi - mở rộng:(2ph) 

- Viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng 26 SGK. 

- Sưu tầm tranh ảnh minh hoạ thường biến. 

- Mang mẫu vật: mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài ánh sáng. Thân cây dừa nước 

mọc ở mô đất cao và trải trên mặt nước. 

VI-RÚT KINH NGHIỆM: 

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

    Phê duyệt của nhà trƣờng                                      Giáo viên giảng dạy 

  

                

                                           

                                                        Lê Thị Mận                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


